
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
 LỚP 1B – Năm học: 2020-2021
GV : Phạm Thị Quyên
MÔN: TOÁN
	TUẦN
	NỘI DUNG
	SỐ TIẾT

	1
	Đếm vẹt trong phạm vi 10
	2

	
	Ôn tập 3 màu cơ bản
	3

	2
	
	

	
	Các số1,2,3
	5

	
	
	

	3
	
	

	
	Các số 4,5,0
	5

	
	
	

	4
	
	

	
	Ôn tập 
	5

	
	
	

	5
	
	

	
	Các số 6,7,8
	5


	
	
	

	
	
	

	6
	Các số 9,10
	5

	
	
	

	7
	
	

	
	Ôn tập
	5

	
	
	

	8
	Ôn tập giữa học kì 1
	5

	9
	
	

	
	Nhiều hơn
	5

	
	
	

	10
	
	

	
	Ít hơn
	5

	
	
	

	11
	
	

	
	Bằng nhau
	5

	
	
	

	12
	
	

	
	So sánh số
	5

	
	
	

	
	
	

	TUẦN
	NỘI DUNG
	SỐ TIẾT

	13
	
	

	
	So sánh số
	5

	
	
	

	14
	
	

	
	So sánh số
	5

	
	
	

	15
	
	

	
	Mấy và mấy
	5

	
	
	

	16
	
	

	
	Mấy và mấy
	5

	
	
	

	17
	Luyện tập
	5

	
	
	

	18
	Ôn tập
	3

	
	Kiểm tra cuối học kì 1
	2

	19
	
	

	
	Hình vuông , hình tròn
	5

	
	
	

	20
	
	

	
	Hình tam giác , hình chữ nhật 
	5

	
	
	

	21
	
	

	
	Ôn tập các hình
	5

	
	
	

	22
	
	

	
	Thực hành lắp ghép , xếp hình
	5

	
	
	

	23
	
	

	
	Luyện tập chung
	5

	
	
	

	24
	Vị trí, định  hướng trong không gian
	5

	
	
	

	25
	
	

	
	
	

	26


	
	

	
	Vị trí, định  hướng trong không gian
	5

	
	
	

	TUẦN
	NỘI DUNG

	SỐ TIẾT

	27
	Luyện tập
	4

	
	
	

	28
	Ôn tập giữa học kì 2
	5

	29
	
	

	
	Phép cộng trong phạm vi 2
	5

	
	
	

	30
	Phép cộng trong phạm vi 3
	5

	
	
	

	31
	
	

	
	Ôn tập
	5

	
	
	

	32
	Phép cộng trong phạm vi 4
	5

	
	
	

	33
	
	

	
	Phép cộng trong phạm vi 5
	5

	
	
	

	34
	Luyện tập
	5

	
	
	

	35
	Ôn tập
	3

	
	Kiểm tra cuối học kỳ 2
	2


MÔN : TIẾNG VIỆT

	TUẦN
	NỘI DUNG
	SỐ TIẾT
	TUẦN
	NỘI DUNG
	SỐ TIẾT

	1
	Làm quen với trường lớp, bạn bè
	4
	17
	Ư

Ư
	2

8

	
	Đồ dùng học tập
Tư thế đọc ,viết , ngồi 
	3
3
	18
	CH
Ôn tập
	8

2

	2
	       Các nét cơ bản
	10
	
	Kiểm tra cuối HK1
	2

	
	
	
	19
	KH
	10

	3
	
	
	
	
	

	
	        Bảng chữ cái
	10
	20
	M
	5

	4
	        A
	10
	
	N
	5

	
	
	
	21
	G
	5

	5
	        B
	10
	
	GI
	5

	
	
	
	22
	GH
	10

	6
	     C
	10
	
	
	

	
	
	
	23
	NH
	10

	7
	Ôn tập
	5
	
	
	

	
	      E
	5
	24
	NG
	10

	8
	E
	2
	
	
	

	
	Ê
	7
	25
	NGH
	15

	9
	         Ôn tập
	5
	
	
	

	
	Ôn tập giữa HK1
	5
	26
	ÔN TẬP
	5

	10
	O
	5
	
	R
	5

	
	Ô
	5
	27
	S
	5

	11
	 Ơ
	5
	
	T
	5

	
	D
	5
	
	
	

	12
	Đ
	7
	28
	TR
Ôn tập giữa HK2
	8

2

	
	Ôn tập và kể chuyện
	3
	29
	TH
	5

	13
	I
	8
	
	IA
	5

	
	K
	2
	30
	UA
	7

	14
	K
	6
	
	ƯA
	3

	
	H
	4
	31
	ƯA
	4

	15
	H
	4
	
	PH
	6

	
	L
	2
	32
	QU
	10

	16

	L
	4
	33
	V,X
	10

	
	U
	6
	34
	Y
	10

	
	
	
	35
	Ôn tập
	8

	
	
	
	
	Kiểm tra cuối HK2
	2


MÔN : TỰ NHIÊN XÃ HỘI
	TUẦN
	NỘI DUNG
	SỐ TIẾT

	1
	Kể về gia đình
	2

	2
	Kể về gia đình 
	2

	3
	Kể về gia đình 
	2

	4
	Ngôi nhà của em 
	2

	5
	Ngôi nhà của em 
	2

	6
	Ngôi nhà của em 
	2

	7
	Đồ dùng trong nhà 
	2

	8
	 Đồ dùng trong nhà 
	2

	9
	Đồ dùng trong nhà 
	2

	10
	An toàn khi sử dụng đồn dùng trong nhà 
	2

	11
	An toàn khi sử dụng đồn dùng trong nhà 
	2

	12
	Cùng khám phá quan cảnh xung quanh
	2

	13
	Cùng khám phá quan cảnh xung quanh 
	2

	14
	Lớp học của em
	2

	15
	Lớp học của em 
	2

	16
	Cùng khám phá trường học 
	2

	17
	Cùng khám phá trường học 
	2

	18
	Ôn tập cuối HK1
	2

	19
	Cùng vui ở trường 
	2

	20
	Cùng vui ở trường 
	2

	21
	An toàn trên đường 
	2

	22
	An toàn trên đường 
	2

	23
	Cây xanh quang em 
	2

	24
	Cây xanh quang em 
	2

	25
	Chăm sóc và bảo vệ cây 
	2

	26
	Chăm sóc và bảo vệ cây 
	2

	27
	Con vật quanh em 
	2

	28
	Con vật quanh em 
	2

	29
	Cơ thể em 
	2

	30
	Cơ thể em 
	2

	31
	Các giác quan trên cơ thể 
	2

	32
	Ăn ,uống hằng ngày 
	2

	33
	Tự bảo vệ mình 
	2

	34
	Tự bảo vệ mình 
	2

	35
	Ôn tập cuối HK2
	2


MÔN : ÂM NHẠC 

	TUẦN
	NỘI DUNG
	SỐ TIẾT

	1
	Học hát  :      Vui  đến trường
	2

	2
	Vận động :    Vui  đến trường
	2

	3
	Biểu diễn :     Vui  đến trường
	2

	4
	Học hát  :      Mời bạn múa ca
	2

	5
	Vận động      Mời bạn múa ca
	2

	6
	Biểu diễn :   Mời bạn múa ca
	2

	7
	Học hát  :    Tìm bạn thân 
	2

	8
	Vận động : :  Tìm bạn thân 
	2

	9
	Biểu diễn :  : Tìm bạn thân 
	2

	10
	Học hát  :   Hoa bé ngoan
	2

	11
	Vận động : Hoa bé ngoan
	2

	12
	Ôn tập   :   Hoa bé ngoan
	2

	13
	Học hát  :    Bầu trời xanh
	2

	14
	Vận động :  Bầu trời xanh 
	2

	15
	Ôn tập     :  Bầu trời xanh
	2

	16
	Học hát  :   Đàn gà con 
	2

	17
	Vận động :  Đàn gà con
	2

	18
	Ôn tập cuối HK1
	2

	19
	Học hát :   Sắp đến tết rồi 
	2

	20
	Vận động : Sắp đến tết rồi 
	2

	21
	Ôn tập     :  Sắp đến tết rồi 
	2

	22
	Học hát   :  Tập tầm vông
	2

	23
	Vận động : Tập tầm vông
	2

	24
	Ôn tập     :  Tập tầm vông
	2

	25
	Học hát   :  Quả
	2

	26
	Vận động : Quả
	2

	27
	Ôn tập     :  Quả
	2

	28
	Học hát   :  Mùa hè đến
	2

	29
	Vận động : Mùa hè đến
	2

	30
	Ôn tập     : Mùa hè đến 
	2

	31
	Học hát   :  Cô giáo em
	2

	32
	Vận động : Cô giáo em
	2

	33
	Ôn tập     : Cô giáo em 
	2

	34
	Ôn tập :
	2

	35
	Ôn tập cuối HK2
	2


MÔN : THỂ DỤC 

	TUẦN
	NỘI DUNG
	SỐ TIẾT

	1
	            Đội hình đội ngũ
	2

	2
	             Đội hinh đội ngũ 
	2

	3
	            Đội hinh đội ngũ 
	2

	4
	             Đội hinh đội ngũ 
	2

	5
	           Các tư thế đứng nghiêm , đứng nghỉ 
	2

	6
	            Các tư thế đứng nghiêm , đứng nghỉ
	2

	7
	        Các tư thế đứng nghiêm , đứng nghỉ 
	2

	8
	         Tập hợp đội hình hàng ngang ,dáng hàng ,điểm số
	2

	9
	         Tập hợp đội hình hàng ngang ,dáng hàng ,điểm số
	2

	10
	         Tập hợp đội hình hàng ngang ,dáng hàng ,điểm số
	2

	11
	          Động tác quay các hướng
	2

	12
	            Động tác quay các hướng
	2

	13
	           Động tác quay các hướng
	2

	14
	            Động tác quay các hướng  
	2

	15
	           Động tác vươn thở , động tác tay 
	2

	16
	           Động tác vươn thở , động tác tay
	2

	17
	           Động tác vươn thở , động tác tay
	2

	18
	          Ôn tập cuối HK1
	2

	19
	           Động tác chân, bụng 
	2

	20
	          Động tác chân, bụng  
	2

	21
	           Động tác chân, bụng 
	2

	22
	          Động tác phối hợp
	2

	23
	           Động tác phối hợp
	2

	24
	           Động tác phối hợp
	2

	25
	             Ôn tập  
	2

	26
	          Vận động đầu ,cổ          
	2

	27
	            Vận động đầu ,cổ          
	2

	28
	              Vận động tay
	2

	29
	             Vận động tay
	2

	30
	             Vận động chân
	2

	31
	   Vận động chân 
	2

	32
	   Các vận động phối hợp của cơ thể
	2

	33
	        Các vận động phối hợp của cơ thể 
	2

	34
	      Các vận động phối hợp của cơ thểơi
	2

	35
	       Ôn tập cuối HK2
	2


MÔN : MỸ THUẬT

	TUẦN
	NỘI DUNG
	SỐ TIẾT

	1
	Mỹ thuật trong nhà trường
	1

	2
	Mỹ thuật trong nhà trường
	1

	3
	Mỹ thuật trong nhà trường
	1

	4
	Mỹ thuật trong nhà trường
	1

	5
	Mỹ thuật trong nhà trường
	1

	6
	Sáng tạo từ nhũng chấm màu
	1

	7
	Sáng tạo từ nhũng chấm màu
	1

	8
	Sáng tạo từ nhũng chấm màu
	1

	9
	Sáng tạo từ nhũng chấm màu
	1

	10
	Sáng tạo từ nhũng chấm màu
	1

	11
	Nét vẽ của em
	1

	12
	Nét vẽ của em
	1

	13
	Nét vẽ của em
	1

	14
	Nét vẽ của em
	1

	15
	Nét vẽ của em
	1

	16
	Nét vẽ của em
	1

	17
	          Ôn tập
	1

	18
	         Ôn tập cuối HK1
	1

	19
	Sáng tạo từ các hình cơ bản
	1

	20
	Sáng tạo từ các hình cơ bản
	1

	21
	Sáng tạo từ các hình cơ bản
	1

	22
	Sáng tạo từ các hình cơ bản
	1

	23
	Sáng tạo từ các hình cơ bản
	1

	24
	Màu cơ bản
	1

	25
	Màu cơ bản
	1

	26
	Màu cơ bản
	1

	27
	Màu cơ bản
	1

	28
	Màu cơ bản
	1

	29
	Sáng tạo từ những khối cơ bản
	1

	30
	Sáng tạo từ những khối cơ bản
	1

	31
	Sáng tạo từ những khối cơ bản
	1

	32
	Hoa , quả
	1

	33
	Hoa , quả
	1

	34
	Hoa , quả
	1

	35
	       Ôn tập cuối HK2
	1


